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ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc, giá

cải thảo, chuối, gừng,  tỏi,

xoài giảm; giá lê tăng so với

tuần trước;

Nhập khẩu sầu riêng của

Trung Quốc giảm một nửa

trong 2 tháng đầu năm 2025;

Quả bơ của Myanmar sẽ

được xuất khẩu sang Trung

Quốc trong niên vụ 2026/27;

Thái Lan trấn an thị trường

nhập khẩu sầu riêng toàn

cầu;

Sản lượng việt quất của

Colombia dự kiến ​​sẽ tăng

669% vào năm 2026;

Ấn Độ xem xét cắt giảm thuế

đối với hạnh nhân và nam việt

quất của Hoa Kỳ.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trung Quốc
Trong 2 tháng đầu năm 2025, lượng sầu
riêng nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm
một nửa  xuống còn 23.000 tấn, giảm 56,7%
so với cùng kỳ năm 2024, trở lại mức của
năm 2021. Giá trị nhập khẩu đạt 870 triệu
USD, giảm 57,3%. Nguồn nhập khẩu cũng
chuyển dịch từ sự thống trị của Việt Nam
trong mùa thấp điểm sang Thái Lan chiếm
ưu thế. 
Thái Lan đã vươn lên trở thành quốc gia dẫn
đầu với thị phần 86% (14.300 tấn), trong khi
Việt Nam, quốc gia chiếm 62% vào năm
2024, đã giảm mạnh xuống còn 11% (8.501
tấn). Philippines gần như đã rút lui khỏi thị
trường do thảm họa bão, và Malaysia vẫn
duy trì sự hiện diện thích hợp với giống nho
cao cấp Musang King. [2]

Giá cải thảo trung bình đạt 2.740 VNĐ/kg, giảm 2 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá chuối trung bình đạt 47.388 VNĐ/kg, giảm 712 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá gừng trung bình đạt 34.657 VNĐ/kg, giảm 475 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá lê trung bình đạt 22.775 VNĐ/kg, tăng 311 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá tỏi trung bình đạt 32.860 VNĐ/kg, giảm 45 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá xoài trung bình đạt 42.787 VNĐ/kg, giảm 58 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 27/03-02/04/2025: 1 CNY= 3.422,01 VNĐ)

Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
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Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Pichai
Naripthaphan cho biết, xuất khẩu sầu riêng
Thái Lan hoàn toàn không có dư lượng hóa
chất, đặc biệt là thuốc nhuộm Basic Yellow 2
(BY2). Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu
950.000 tấn sang Trung Quốc, Mỹ, châu Âu
và Ấn Độ trong năm nay. 
Với sản lượng sầu riêng dự kiến tăng 37%
lên 1,76 triệu tấn trong năm 2025, Bộ
Thương mại Thái Lan đã vạch ra chiến lược
quản lý trái cây bao gồm 7 biện pháp chính
tập trung vào kiểm soát chất lượng và ngăn
ngừa ô nhiễm hóa chất - đặc biệt là liên quan
đến dư lượng BY2. Mở rộng thị trường nội địa
và quốc tế, cải tiến chuỗi cung ứng và thực
thi quy định, v.v.. Bộ cũng đang thúc đẩy việc
cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý (GI) cho sầu
riêng Thái Lan. [4] 

Thái Lan

Myanmar

Theo truyền thông Myanmar, quả bơ của
nước này sẽ chính thức được xuất khẩusang
Trung Quốc trong niên vụ 2026/27 sắp tới.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp Myanmar đang
điều tra tình hình dịch bệnh và sâu bệnh tại
các vườn cây ăn quả và thực hiện các biện
pháp phòng ngừa.
Trung Quốc và Myanmar có kế hoạch tiến
hành kiểm tra video các vườn cây ăn quả
của Myanmar trong tháng 10 – 12/2025. Nếu
mọi việc suôn sẻ, thời gian kiểm tra có thể
được đẩy nhanh lên tháng 9. Sau khi kiểm
tra, hai bên sẽ ký biên bản kiểm tra vệ sinh
và kiểm dịch, dự kiến ​​xuất khẩu chính thức
sẽ bắt đầu từ mùa sản xuất 2026/27. [3] 

Giá rau tươi tại Kazakhstan tiếp tục tăng
trong tháng 3 do biến động của thị trường và
áp lực lạm phát. Giá bắp cải trắng tăng 3.9%
do yếu tố mùa vụ và thay đổi về hậu cần.
Tiếp đến là hành tây (tăng 0,6%) và khoai tây
(tăng 0,5%). So với cùng kỳ năm trước, giá
khoai tây tăng 160,5%, hành tây 128,5%, và
bắp cải 124%. Với mức tăng giá hiện tại, lạm
phát có thể vượt 20% trong năm nay. Khi đó,
Kazakhstan có thể phải đối mặt với tình trạng
lạm phát lương thực đáng kể, gây áp lực lên
thu nhập thực tế và khả năng cạnh tranh
chung của nền kinh tế. [5]

Kazashstan
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 Nguồn tham khảo:
[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]:https://guojiguoshu.com/article/9935
[3]:https://guojiguoshu.com/article/9947
[4]:https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-
243-thai-lan-tran-an-thi-truong-nhap-khau-toan-
cau-202532417410616.htm
[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97
12683/kazakhstan-sees-rising-prices-for-fresh-
vegetables-in-march/
[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97
17808/colombia-s-blueberry-production-
expected-to-grow-669-by-2026/
[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97
17961/azerbaijan-among-the-largest-tomato-
suppliers-to-russia-in-2025/
[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97
18545/india-considers-tariff-cuts-on-us-
almonds-and-cranberries/

Colombia
Diện tích trồng việt quất của Colombia hiện
nay là  650 ha và có thể tăng 669,23% lên
khoảng 3.000 đến 5.000 ha vào năm 2026.
Dự báo tăng trưởng này dựa trên tiềm năng
của các vùng trồng trọt mới ở Antioquia,
Cauca, Eje Cafetero, Nariño và các vùng
Bogotá và Boyacá. Nhờ khí hậu thuận lợi,
Colombia có thể trồng việt quất quanh năm,
cho phép nước này cung cấp cho thị trường
vào thời điểm trái vụ, mang lại lợi thế chiến
lược giúp nước này khác biệt so với các nhà
sản xuất khác như Chile, Mexico và Peru.
Năm 2024, Colombia đã xuất khẩu 628.235
kg việt quất trị giá 3,3 triệu USD. Dự kiến ​​
xuất khẩu năm 2025 sẽ tăng nhờ diện tích
canh tác tăng và chất lượng sản phẩm tăng.   
[6] 

Ấn Độ
Ấn Độ đang tham gia vào các cuộc thảo luận
để giảm thuế đối với hàng nhập khẩu nông
sản của Hoa Kỳ. Trong đó, Ấn Độ đã đề xuất
giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm
của Hoa Kỳ, bao gồm hạnh nhân, quả óc chó,
quả nam việt quất, quả hồ trăn và đậu lăng.
Sáng kiến ​​này là một phần trong chiến lược
của Ấn Độ nhằm ngăn chặn các rào cản
thương mại mới và hoàn tất một thỏa thuận
thương mại song phương. Thuế quan hiện tại
đối với các mặt hàng như nam việt quất, hạnh
nhân và quả óc chó dao động từ 30% đến
100%, trong khi đậu lăng phải chịu mức thuế
10%. Đổi lại, Ấn Độ tìm cách tăng cường tiếp
cận thị trường Hoa Kỳ cho các mặt hàng xuất
khẩu của mình, bao gồm lựu, nho và gạo. [7] 

Azerbaijan
Theo Rosselkhoznadzor, tính đến ngày
23/3/2025, Nga đã nhập khẩu 124,9 nghìn
tấn cà chua. Trong đó, thị trường cung cấp  
lớn nhất làTurkmenistan dẫn đầu với gần
30.000 tấn. Tiếp đến là Azerbaijan với
28.700 tấn (chiếm 23% thị phần nhập khẩu
cà chua của Nga). [7]
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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Giá xoài Cát Chu, thanh
long ruột trắng, cà chua
giảm; giá dưa hấu, sầu
riêng Ri6 (loại đẹp) tăng so
với tuần trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 27/03/2025, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 262 xe, trong đó
có 228 xe chở hoa quả;
24 tấn sầu riêng đông lạnh
đầu tiên được xuất khẩu
sang Trung Quốc;
Kiểm định khắt khe từ đối
tác khiến xuất khẩu rau quả
Việt Nam giảm sâu;
Việt Nam – Hoa Kỳ: Nỗ lực
mở cửa thị trường các sản
phẩm nông sản;
Sầu riêng nghịch vụ tại Bến
Tre tăng giá gấp đôi.

Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.250 VNĐ/kg, giảm
1.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá dưa hấu trung bình đạt 9.000 VNĐ/kg, tăng 667
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 80.750
VNĐ/kg, tăng 4.500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 12.333 VNĐ/kg,
giảm 3.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá cà chua trung bình đạt 14.000 VNĐ/kg, giảm 500
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị
trường trong nước
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Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày
27/03/2025, tổng số phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 262 xe,
trong đó xe chở hoa quả là 228 xe, mặt hàng
khác là 34 xe. Cụ thể: (i) tồn 57 xe tại cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 31 xe hoa quả;
(ii) tồn 200 xe tại lối thông quan Tân Thanh – Pò
Chài - khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có
193 xe hoa quả; (iii) tồn 05 xe tại cửa khẩu song
phương Chi Ma, trong đó có 04 xe hoa quả; (iv)
không có xe tồn tại lối thông quan Cốc Nam -
Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa
khẩu phụ Nà Nưa. [2]     

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Kiểm định khắc khe từ đối tác
khiến xuất khẩu rau quả Việt Nam
giảm sâu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo, trong
Quý I/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu rau
quả ước đạt hơn 1,1 tỷ USD, giảm hơn 13%
so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là
do từ đầu năm 2025 đến nay, xuất khẩu sầu
riêng sụt giảm nghiêm trọng. Tính đến hết
tháng 2, xuất khẩu mặt hàng này giảm gần
80%. 
Theo các chuyên gia, ngành hàng rau quả
cần đẩy mạnh tổ chức chuỗi sản xuất
chuyên nghiệp, từ khâu canh tác, thu hoạch
đến chế biến, bảo quản... Điều này giúp đảm
bảo sản phẩm không những đạt tiêu chuẩn
kỹ thuật mà còn giữ được chất lượng trong
suốt quá trình vận chuyển, xuất khẩu.
Việc mở rộng thị trường cũng cần đi đôi với
việc định vị lại sản phẩm. Thay vì tập trung
vào một vài mặt hàng chủ lực như sầu riêng,
ngành cần đẩy mạnh xuất khẩu nhiều loại
trái cây khác như thanh long, xoài, bưởi,
chanh leo… nhằm phân tán rủi ro và tận
dụng tối đa tiềm năng sản xuất.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan
để đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường,
đặc biệt là với các nước châu Âu, Trung
Đông và Mỹ Latinh. Đây là hướng đi an toàn
giúp giảm sự phụ thuộc vào thị trường truyền
thống, đồng thời nâng tầm thương hiệu của
rau quả Việt Nam trên thị trường. [4]

Ngày 24/3, Công ty Cổ phần nông sản Nam
Đô và đối tác nhập khẩu phía Trung Quốc tổ
chức lễ ký kết và vận chuyển 24 tấn sầu riêng
đông lạnh từ nhà máy tại huyện Krông Pắc,
Đắk Lắk lên đường sang Trung Quốc. Đây là
lô hàng sầu riêng đông lạnh đầu tiên của Việt
Nam xuất khẩu sang Trung Quốc sau khi Bộ
NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc
(GACC) ký nghị định thư về việc xuất khẩu
sầu riêng đông lạnh vào ngày 19/8/2024.
Công ty Cổ phần nông sản Nam Đô đã đưa
các chuyên gia của những trung tâm kiểm
định được công nhận đến lấy mẫu lưu và
kiểm tra lần cuối trước khi xuất xưởng ngay
trước khi sầu riêng đông lạnh được đóng lên
container vận chuyển ra cửa khẩu.
Được biết, so với sầu riêng tươi, sầu riêng
đông lạnh có giá trị gia tăng cao hơn. Sầu
riêng đông lạnh từ trước đến nay chủ yếu
được xuất khẩu sang Thái Lan và một số thị
trường xa như Hoa Kỳ, Châu Âu… với kim
ngạch khoảng vài trăm triệu USD/năm. [3]

24 tấn sầu riêng đông lạnh đầu

tiên được xuất khẩu sang Trung

Quốc
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 Nguồn tham khảo:
[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội
[2]:https://langsontrade.vn/
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Việt Nam – Hoa Kỳ: Nỗ lực mở cửa

thị trường các sản phẩm nông sản

Sáng 26/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi
trường Đỗ Đức Duy đã tiếp và làm việc với
ông Marc Knapper - Đại sứ Đặc mệnh toàn
quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam. Theo Đại sứ
Knapper, vấn đề cân bằng thương mại nông
sản hai chiều là một trọng tâm được Tổng
thống Donald Trump quan tâm. Hoa Kỳ mong
muốn Việt Nam mở cửa thị trường để có thể
cạnh tranh công bằng hơn trong thị trường
đang phát triển của Việt Nam. 
Theo Bộ trưởng Đỗ Đức Duy, với nền tảng
hợp tác vững chắc, thương mại nông sản hai
chiều không còn là vướng mắc quá lớn giữa
hai bên. Quan trọng nhất là những sản phẩm
nông sản thế mạnh của hai nước có tính bổ
trợ, không cạnh tranh lẫn nhau, nên chúng tôi
rất sẵn lòng mở cửa cho nông sản Hoa Kỳ.
Đây là những quyết định có lợi cho cả hai
nước. 
Về mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông
sản, đối với quýt, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường đã dự thảo điều kiện nhập khẩu dự
kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2025, tạo tiền
đề để mở cửa thị trường cho quýt Hoa Kỳ
trong vụ thu hoạch sắp tới. Đối với mận và
chanh vàng, Việt Nam đang bố trí thêm
nguồn lực để triển khai đồng thời cấp phép cả
hai sản phẩm. Dự thảo báo cáo Phân tích
nguy cơ dịch hại (PRA) sẽ được gửi trong
tháng 4 và 5/2025. [5]

Đưa khoai tây về miền nắng gió

HTX Nông nghiệp An Nông liên kết với 3 hộ
triển khai trồng thử nghiệm khoai tây ở vùng
cát Quảng Bình. Mô hình được thực hiện trên
diện tích 1,5 ha đất pha cát, do Viện Sinh học
Nông nghiệp chủ trì và dự án được tổ chức
KOICA (Hàn Quốc) hỗ trợ tài chính. 
Nhờ áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như cải
tạo đất, sử dụng phân bón phù hợp và chọn
giống khoai tây thích nghi nên mô hình đã
chứng minh được tiềm năng của đất pha cát
trong sản xuất nông nghiệp. Sau khi thu
hoạch, năng suất khoai tây bình quân đạt
khoảng 17 tấn/ha. [7] 

tăng là do nhu cầu cao từ phía Trung Quốc
và hiện đang là trái vụ, sản lượng cung cấp
cho thị trường còn hạn chế. Ngoài ra, để sầu
riêng tiêu thụ ổn định, thời gian tới, nhà vườn
cần áp dụng các ứng dụng khoa học kỹ thuật
để sản xuất sạch, hữu cơ, đáp ứng nhu cầu
xuất khẩu. Các cơ sở đóng gói phải đảo bảo
quy trình, không sử dụng chất cấm và có
thông số kỹ thuật đầy đủ. Hiện tại, nhà vườn
ở huyện Chợ Lách đang tập trung chăn sóc
sầu riêng, phải đến khoảng cuối tháng 5/2025
mới cho sản lượng nhiều. [6]

Sầu nghịch vụ tại Bến Tre tăng giá
gấp đôi

Theo TTXVN, tại các nhà vườn trồng sầu
riêng tại Bến Tre, thương lái thu mua giá sầu
riêng Ri6 ở quanh mức 70.000 VNĐ/kg, và
sầu riêng Monthong trong khoảng 130.000 -
135.000 VNĐ/kg, tùy loại và tùy chất lượng
trái, tăng gấp đôi so với tháng trước. Theo đại
diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường
huyện Chợ Lách, nguyên nhân giá sầu riêng

https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-nhat-den-20h00-ngay-27-3-2025-11912
https://nongnghiep.vn/24-tan-sau-rieng-dong-lanh-dau-tien-duoc-xuat-khau-sang-trung-quoc-d744734.html
https://nongnghiep.vn/24-tan-sau-rieng-dong-lanh-dau-tien-duoc-xuat-khau-sang-trung-quoc-d744734.html
https://nongnghiep.vn/24-tan-sau-rieng-dong-lanh-dau-tien-duoc-xuat-khau-sang-trung-quoc-d744734.html
https://baodautu.vn/kiem-dinh-khat-khe-tu-doi-tac-khien-xuat-khau-rau-qua-viet-nam-giam-sau-d259515.html
https://baodautu.vn/kiem-dinh-khat-khe-tu-doi-tac-khien-xuat-khau-rau-qua-viet-nam-giam-sau-d259515.html
https://baodautu.vn/kiem-dinh-khat-khe-tu-doi-tac-khien-xuat-khau-rau-qua-viet-nam-giam-sau-d259515.html
https://vnbusiness.vn/viet-nam/viet-nam-hoa-ky-no-luc-mo-cua-thi-truong-cac-san-pham-nong-san-1105730.html
https://vnbusiness.vn/viet-nam/viet-nam-hoa-ky-no-luc-mo-cua-thi-truong-cac-san-pham-nong-san-1105730.html
https://vnbusiness.vn/viet-nam/viet-nam-hoa-ky-no-luc-mo-cua-thi-truong-cac-san-pham-nong-san-1105730.html
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-263-sau-nghich-vu-tai-ben-tre-tang-gia-gap-doi-2025326172626746.htm
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-263-sau-nghich-vu-tai-ben-tre-tang-gia-gap-doi-2025326172626746.htm
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-263-sau-nghich-vu-tai-ben-tre-tang-gia-gap-doi-2025326172626746.htm
https://nongnghiep.vn/dua-khoai-tay-ve-vung-nang-gio-d743565.html
https://nongnghiep.vn/dua-khoai-tay-ve-vung-nang-gio-d743565.html


BÁO CÁO TUẦN31/03/2025 |Báo cáo số 12/2025

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QỦA TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN

ĐVT: VNĐ/kg

 Nguồn: CTV Agroinfo

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 


